
 

 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Số:         /TM-TTYT           Liên Chiểu, ngày      tháng      năm 2025 
        V/v yêu cầu báo giá hàng hóa  

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam 

 Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm 

linh kiện, phụ kiện thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: DS Lê Thị Kiều Trang.  

Số điện thoại liên hệ : 0349771540.  

Email: kieutrangpharma@gmail.com 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Tầng 1, phòng tiếp dân. Địa 

chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày thông báo này đăng tải lên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trường hợp báo giá chậm trễ trong quá trình vận chuyển, các hãng sản xuất, 

nhà cung cấp phải cung cấp tài liệu chứng minh bưu cục vận chuyển đã tiếp nhận 

trước thời hạn tại khoản 4 điều I; bản giấy phải được gửi về Khoa Dược-TTB-

VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày kết thúc 

tiếp nhận báo giá.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày chào giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục chi tiết yêu cầu báo giá tại Phụ lục 02 đính kèm.  

2. Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo 

sự khách quan trong việc mời chào giá; bên ngoài phong bì phải ghi rõ nội dung 

là “CHÀO GIÁ THEO THƯ MỜI SỐ      /TM-TTYT” để tiện theo dõi. 

Hồ sơ gồm: 

- Bảng chào giá (Theo mẫu phụ lục 01 đính kèm). 

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị, công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y 

tế  

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của 

thiết bị y tế báo giá. 
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- Lưu ý: Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Như trên;        

- Lưu: VT, KD.  

 

                                                                                                         

                                                                              Nguyễn Thành Tân 

tri
nh

ltd
-2

8/
06

/2
02

5 
15

:0
5:

25
-tr

inh
ltd

-tr
inh

ltd
-tr

inh
ltd



 

Phụ lục 1 

Mẫu Báo giá của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu 

(Đính kèm thư mời chào giá số        /TM-TTYT  ngày       tháng     năm 2025) 

   

BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU 

Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu,  Đà Nẵng 

 

Trên cơ sở thư mời yêu cầu báo giá số        /TM- TTYT ngày    tháng     năm 2025 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, 

chúng tôi…. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia 

trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh ] báo giá cho các mặt hàng hóa 

chất, vật tư, trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các mặt hàng hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế liên quan: 
 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Tên 

thương mại 

Đặc tính kỹ thuật 

hàng hóa tham dự 

Mã 

HS 

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Mức thuế 

VAT (%) 
Lưu ý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1             
2             

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa ) 

      2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

180 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 
I-Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa, thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
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bán phá giá. 

- Đối với hàng hóa phân loại trang thiết bị y tế khi tham gia dự thầu sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định về trang thiết 

bị y tế. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                           …, ngày …. tháng …. năm 2025 

              Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                                                                                                 (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)  

- Ghi chú:  

+ Đề nghị ghi đầy đủ thông tin trên mẫu. 

+ Đối với các mặt hàng là trang thiết bị B,C,D nhà thầu gởi kèm giấy đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế còn hiệu 

lực. 
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Phụ lục 2 

Danh mục chi tiết yêu cầu báo giá 

(Đính kèm Thư mời chào giá số        /TM-TTYT  ngày       tháng     năm 2025 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 
Số lượng 

1.  Lưỡi cưa bột Φ65mm Kích thước φ 65 mm. Phù hợp với máy cưa bột HEBU Cái 5 

2.  
Mũi khoan xương 2,5-

3,5x120/160mm 
Mũi khoan xương 2,5-3,5*120/160mm Cái 5 

3.  

Bộ cáp nối và cảm 

biến đo EtCO2 dành 

cho máy theo dõi 

bệnh nhân Nihon 

Kohden BSM-3562 

 Bộ cáp nối và cảm biến đo etCO2 dành cho Monitor theo dõi bệnh nhân Nihon 

Kohden Thông số kỹ thuật : ( khi sử dụng trên máy monitor Nihon Kohden )  

• Phương pháp tính toán: Bán định lượng  

• Giới hạn đo lường CO2: 0 -> 100 mmHg  

• Sai số đo lường CO2: * ±0.4 kPa (0 ≤ CO2 ≤ 1.33kPa) (±3 mmHg (0 ≤ CO2 ≤ 

10mmHg) ) ±0.53 kPa (1.33 < CO2 ≤ 5.33kPa) (±4 mmHg (10 < CO2 ≤ 

40mmHg) ) ±10% đọc được (5.33 < CO2 ≤ 13.3 kPa (40 <CO2 ≤ 100mmHg) ) 

(tại 1 áp suất khí quyển, khí hút vào, không có sự ngưng tụ)  

• Thời gian ấm lên: 5 giây Thời gian đáp ứng: 160 ms (điển hình) cho mỗi bước 

từ 10 -> 90% Giới hạn đếm nhịp hô hấp: 3 ->150 nhịp/ phút Chu kì cập nhật giá 

trị hiển thị CO2: Mỗi 3 giây hoặc khi có cảnh báo xảy ra  

• Cảnh báo CO2: * Mức hạn chế trên: CO2(I): 1 -> 99 mmHg trong bước 1 

mmHg, OFF 0,1->13.0 kPa trong bước 0.1 kPa, OFF ETCO2: 2 -> 99 mmHg 

trong bước 1 mmHg, OFF 0,2->13.0 kPa trong bước 0.1 kPa, OFF * Mức hạn chế 

dưới: ETCO2: OFF, 1 -> 98 mmHg trong bước 1 mmHg OFF, 0.1->12.9 kPa 

trong bước 0.1 kPa  

• Cảnh báo nhịp hô hấp: * Giới hạn mức trên: 2 -> 150 nhịp/ phút trong bước 2 

nhịp/ phút, OFF * Giới hạn mức dưới: OFF, 0-> 148 nhịp/ phút trong bước 2 

nhịp/ phút  

• Thời gian ngưng thở: OFF, 5 -> 40 giây trong bước 5 giây Hiển thị tin nhắn: 

APNEA  

• Tổng thời gian đáp ứng hệ thống: ≤ 1.0 giây • Thời gian phục hồi trở lại khi sốc 

điện: 10 giây 

Bộ 1 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 
Số lượng 

4.  Đầu dò Linear 

1. Đầu dò Linear đa tần  

- Ứng dụng: Mô mềm, vú, mạch máu, cơ xương khớp và ruột 

- Dải tần số thăm khám: 3.0 – 12.0 MHz 

- Khẩu độ: 50 mm 

- Mode thu ảnh: Doppler xung (PW), Doppler màu, Doppler năng lượng (CPA), 

công nghệ kết hợp chùm tia đa hướng (SonoCT), lọc nhiễu lốm đốm (XRES), chế 

độ hòa âm mô (harmonic) 

- Hỗ trợ siêu âm cản âm 

- Hỗ trợ khả năng hướng dẫn sinh thiết 

- Tương thích với máy Siêu âm HD11XE của hãng: Philips Healthcare . 

Cái 1 

5.  Đầu dò âm đạo 

Đầu dò siêu âm âm đạo của máy Siemens 

Dải tần số: 3.3~10.3 MHz 

Tần số 2D có thể lựa chọn: 5.0, 6.2, 7.3 MHz 

Tần số THI (TEI) có thể lựa chọn: 6.7, 7.3, 8.0, 9.4 MHz 

Tần số Doppler màu có thể lựa chọn: 4.0, 5.3, 6.2 MHz 

Tần số Doppler xung có thể lựa chọn: 4.0, 5.3, 6.2 MHz 

Tần số M-mode có thể lựa chọn: 5.0, 6.2, 7.3 MHz 

Tần số sóng liên tục có thể lựa chọn: Không có 

Số lượng chấn tử: 128 

Tiết diện tiếp xúc: 27.4 mm 

Trường nhìn tối đa: 130° 

Độ sâu hiển thị tối đa: 14 cm 

Tương thích với: Hệ thống siêu âm ACUSON NX3 R2.0 

Loại thăm khám: Thai sớm, Phụ khoa, Sản, 

Sản Nhật Bản, Niệu khoa 

Ứng dụng: Thai sớm, Phụ khoa, Sản, 

Sản Nhật Bản, Niệu khoa 

Thuộc tính thiết kế: • Ảnh đa tần do người dùng lựa chọn 

•Thiết kế với yếu tố công thái học 

• Đầu dò nhẹ với cáp dẻo 

Cái 1 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị tính 
Số lượng 

6.  Bộ dây + rọ điện não Tương thích với dòng máy điện não đồ vi tính 16 kênh của hãng CONTEC Bộ 2 
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